
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC KẠN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Kạn, ngày       tháng 9 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Cho thôi làm hòa giải viên ở cơ sở 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 

18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về 

việc hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho thôi làm hòa giải viên ở cơ sở đối với các ông, bà có tên sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

 Điều 2. Các ông, bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm bàn giao các tài liệu, 

hồ sơ có liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ sở (nếu có) cho Tổ trưởng tổ hòa 

giải. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, các Tổ trưởng tổ hòa giải và 

các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/hiện); 

- CT, các PCT UBND phường; 

- UB MTTQ Việt Nam phường;  

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, VP. anhvt. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

Phan Đình Huy 

 

 

 

 

http://decuongtuyentruyen.com/tu-lieu/mot-so-tinh-huong-thuong-gap-trong-bo-luat-dan-su-2015/
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DANH SÁCH 

Cho thôi hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn phường Bắc Kạn 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /9/2026 của  

UBND phường Bắc Kạn) 

 

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH DÂN TỘC TỔ HÒA GIẢI (TRƯỚC SẮP XẾP, 

TỔ CHỨC LẠI TỔ DÂN PHỐ) 

GHI CHÚ 

1 Nguyễn Duy Lực Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 01  

2 Phạm Xuân Vũ Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 01  

3 Vũ Đình Luyến Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 01  

4 Vũ Văn Quyến Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 01  

5 Nguyễn Thị Bích Hảo Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 01  

6 Phạm Văn Phóng Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 01  

7 Nhữ Ngọc Lân Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 03  

8 Hoàng Thị Hậu Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 03  

9 Nguyễn Ngọc Lợi Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 03  

10 Đoàn Quỳnh Anh Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 03  

11 Trần Thị Đức Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 03  

12 Đào Thị Tách Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 03  

13 Nguyễn Thị Nhung Nữ Nùng Tổ hòa giải tổ dân phố số 03  

14 Triệu Văn Chiến Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 05  

15 Hà Văn Tiến Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 05  

16 Phạm Văn Sơn Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 05  

17 Hứa Thị Ngoan Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 05  

18 Phạm Văn Quang Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 07  

19 Hà Thị Thắm Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 07  

20 Hoàng Thị Bình Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 07  

21 La Thị Ve Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 08  

22 Hoàng Thị Thu Hương Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 08  
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23 Mông Thị Hoa Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 08  

24 Lê Kim Hoan Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 08  

25 Nguyễn Gia Dân Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 08  

26 Tạ Kiên Định Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 08  

27 Đào Mạnh Hùng Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 08  

28 Lý Thị Thủy Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 09  

29 Triệu Thị Vanh Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 09  

30 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 09  

31 Phạm Thị Hiên Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 09  

32 Nông Quốc Thái Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 09  

33 Ma Thị Phong Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 09  

34 Vũ Thị Phượng Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 09  

35 Triệu Đình Hoành Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 10  

36 Nông Văn Dung Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 10  

37 Hà Văn Huyên Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 10  

38 Trương Quang Thăng Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 10  

39 Vũ Thị Nguyệt Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 10  

40 Đinh Thị Phương Thảo Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 10  

41 Trần Công Trí Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 10  

42 Đinh Thị Nhói Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 11A  

43 Vy Văn Thái Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 11A  

44 Hà Thị Quỳnh Duyên Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 11A  

45 Vi Viết Toại Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 11B  

46 Hà Văn Trầm Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 11B  

47 Hà Nhân Khanh Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 11B  

48 Hà Cát Canh Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 11B  

49 Hà Cát Trần Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 11B  

50 Hoàng Thị Thu Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 11B  

51 Ngô Văn Vy Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 11C  
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52 Hà Quang Sự Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 11C  

53 Nông Thị Tuyến Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 11C  

54 Nguyễn Thị Thu Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 11C  

55 Nguyễn Quang Hùng Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 11C  

56 Nông Thị Tấm Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 11C  

57 Lê Ngọc Tân Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 11C  

58 Hoàng Văn Huynh Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 12  

59 Nguyễn Thị Hợp Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 12  

60 Trương Anh Văn Nam Hoa Tổ hòa giải tổ dân phố số 12  

61 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 12  

62 Đỗ Văn Nam Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 12  

63 Nông Thị Hoàn Nữ Nùng Tổ hòa giải tổ dân phố số 13  

64 Nguyễn Thị Hội Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 13  

65 Lộc Hồng Quân Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 13  

66 Lê Văn Bắc Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 13  

67 Dương Thị Quyết Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 13  

68 Lộc Huy Toàn Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 14  

69 Ma Xuân Thu Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 14  

70 Triệu Văn Dùng Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 14  

71 Đàm Thị Ngọc Lan Nữ Nùng Tổ hòa giải tổ dân phố số 14  

72 Nguyễn Thị Dậu Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 14  

73 Triệu Thị Kim Vân Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 15  

74 Lường Văn Huyên Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 15  

75 Xương Tô Hoài Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 15  

76 Hà Thị Hạnh Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 15  

77 Chu Thị Duệ Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 15  

78 Ngô Thúy An Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 15  

79 Lâm Thị Luyến Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 15  

80 Dương Đăng Dũng Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 16  



5 

 

81 Triệu Triều Linh Nam Dao Tổ hòa giải tổ dân phố số 16  

82 Hoàng Ngọc Tuấn Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 16  

83 Trần Thị Tuyết Mai Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 16  

84 Ngô Thị Yến Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 16  

85 Nguyễn Xuân Thắng Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 16  

86 Đặng Thị Thu Nữ Dao Tổ hòa giải tổ dân phố số 16  

87 Phạm Văn Khâm Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 17  

88 Triệu Thị Chiên Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 17  

89 Trần Trọng Hiếu Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 17  

90 Đinh Duy Vui Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 17  

91 Nguyễn Văn Hồng Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 18  

92 Nông Thị Thê Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 18  

93 Nông Phúc Hợi Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 18  

94 Triệu Thị Thập Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 18  

95 Hà Thị Bạch Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 18  

96 Trịnh Đình Cát Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 18  

97 Trần Thị Thoa Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố số 18  

98 Hà Nhân Kinh Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố số 18  

99 Nguyễn Thu Hòa Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 1A  

100 Nguyễn Thị Phương Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 1A  

101 Trần Thanh Cương Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 1A  

102 Tô Quang Triệu Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 1A  

103 Nguyễn Thị Kim Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 1A  

104 Dương Thị Hạnh Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 2A  

105 Vũ Văn Vinh Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 2A  

106 Ninh Quang Thành Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 2A  

107 Trần Văn Dũng Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 2A  

108 Nguyễn Tôn Thử Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 3A  

109 Hà Thị Minh Duyên Nữ Thái Tổ hòa giải tổ dân phố 3A  
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110 Bạch Văn Hòa Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 3A  

111 Trương Đình Nghĩa Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 3A  

112 Ngô Thị Thảo Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 3A  

113 Hoàng Trọng Đình Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 3A  

114 Bùi Ngọc Anh Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 5A  

115 Lục Hoàng Căn Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 5A  

116 Triệu Hồng Thái Nam Dao Tổ hòa giải tổ dân phố 5A  

117 Dìu Thị Hồng Nữ Hoa Tổ hòa giải tổ dân phố 5A  

118 Trần Văn Đông Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 6A  

119 Trần Thị Hương Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 6A  

120 Trần Văn Trường Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 6A  

121 Đặng Đình Đoàn Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 6A  

122 Hoàng Văn Ưng Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 7A  

123 Vũ Thị Chiến Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 7A  

124 Hứa Thị Châm Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 7A  

125 Dương Văn Tho Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 7A  

126 Nguyễn Tiến Hiền Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 7A  

127 Phạm Duy Dương Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 7A  

128 Nông Thị Trang Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 7A  

129 Vũ Văn Trình Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 8A  

130 Nguyễn Thị Tiệm Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 8A  

131 Lê Văn Ninh Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 8A  

132 Triệu Thị Hương Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 8A  

133 Nguyễn Đình Hòa Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 8B  

134 Đàm Thị Tuyết Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 8B  

135 Lâm Thị Thu Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 8B  

136 Phạm Thị Thủy Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 8B  

137 Nguyễn Văn Viết Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 9A  

138 Hoàng Thị Lá Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 9A  
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139 Phạm Thị Hoài Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 9A  

140 Nguyễn Xuân Khiên Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 10A  

141 Đào Thị Trầm Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 10A  

142 Phan Thị Sửu Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 10A  

143 Phạm Thị Thắm Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 10A  

144 Bùi Thị Bích Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 10A  

145 Nguyễn Xuân Hòa Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 11  

146 Vũ Thị Thanh Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 11  

147 Đoàn Vũ Bé Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 11  

148 Hà Thị Quyên Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 11  

149 Nguyễn Văn Chính Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 12A  

150 Trương Thị Lệ Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 12A  

151 Bùi Duy Vượng Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố Nà Nàng  

152 Hoàng Văn Phượng Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Nà Nàng  

153 Vũ Thị Lụa Nữ Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố Nà Nàng  

154 La Mạnh Cầm Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Nà Nàng  

155 Bế Văn Khiếu Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Hợp Thành  

156 Xương Văn Thu Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Hợp Thành  

157 Nông Thị Chuyên Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Hợp Thành  

158 Chu Văn Hiển Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Hợp Thành  

159 Triệu Đình Tú Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Hợp Thành  

160 Hà Văn Toan Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Hợp Thành  

161 Lộc Văn Dần Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Trung Tâm  

162 Hoàng Văn Lưu Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Trung Tâm  

163 Chu Thị Dung Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Trung Tâm  

164 Triệu Đình Nheng Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Trung Tâm  

165 Nguyễn Văn Đoàn Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Trung Tâm  

166 Hoàng Văn Nguyên Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Trung Tâm  

167 Chu Văn Trường Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Thành Công  
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168 Lường Thị Huyền Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Thành Công  

169 Triệu Đình Chánh Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Thành Công  

170 Nông Văn Tuyển Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Thành Công  

171 Nguyễn Văn Hải Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Thành Công  

172 Nguyễn Văn Cường Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Thành Công  

173 Hoàng Văn Thác Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Khau Dạ  

174 Triệu Đình Khích Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Khau Dạ  

175 Ngọc Văn Hùy  Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Khau Dạ  

176 Trần Văn Hội Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Khau Dạ  

177 Triệu Đình Sự Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Khau Dạ  

178 Ngọc Văn Diễn Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Khau Dạ  

179 Triệu Thị Trang Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Khau Dạ  

180 Bàn Thị Thành Nữ Dao Tổ hòa giải tổ dân phố Tân Thành  

181 Hoàng Hữu Sinh Nam Dao Tổ hòa giải tổ dân phố Tân Thành  

182 Phượng Văn Tình Nam Dao Tổ hòa giải tổ dân phố Tân Thành  

183 Triệu Kim Thăng Nam Dao Tổ hòa giải tổ dân phố Tân Thành  

184 Bàn Văn Hùng Nam Dao Tổ hòa giải tổ dân phố Tân Thành  

185 Phượng Thị Vân Nữ Dao Tổ hòa giải tổ dân phố Tân Thành  

186 Triệu Thị Oanh Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Khuổi Chang  

187 Hà Thanh Yên Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Khuổi Chang  

188 Nông Văn Khánh Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Khuổi Chang  

189 Hà Thị Liên Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Khuổi Cuồng  

190 Hà Trúc Lưu Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Khuổi Cuồng  

191 Hoàng Văn Thiện Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Khuổi Cuồng  

192 Đinh Văn Tuyển Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Khuổi Cuồng  

193 Trương Đình Chiên Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố Nam Đội Thân  

194 Nông Thị Dung Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Nam Đội Thân  

195 Bế Lãng Cương Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Nam Đội Thân  

196 Bế Văn Chung Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Nam Đội Thân  
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197 Ma Thị Hoàn Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố Nam Đội Thân  

198 Bùi Văn Minh Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố Nam Đội Thân  

199 Lã Văn Thính Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 1B  

200 Phạm Văn Hòa Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 1B  

201 Trần Thị Thân Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 1B  

202 Lý Kim Báo Nam Dao Tổ hòa giải tổ dân phố 2B  

203 Phùng Hữu Đường Nam Dao Tổ hòa giải tổ dân phố 2B  

204 Lý Đình Kinh Nam Dao Tổ hòa giải tổ dân phố 2B  

205 Triệu Phúc Quý Nam Dao Tổ hòa giải tổ dân phố 2B  

206 Triệu Phúc Xuân Nam Dao Tổ hòa giải tổ dân phố 2B  

207 Triệu Duy Vực Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 3B  

208 Vy Thị Niệm Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 3B  

209 Ma Thị Chiến Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 3B  

210 Hà Văn Trường Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 3B  

211 Phùng Thị Hồng Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 4B  

212 Nguyễn Văn Chỉnh Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 4B  

213 Nguyễn Đức Bảo Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 4B  

214 Hoàng Quốc Lũy Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 4B  

215 Nông Văn Bình Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 4B  

216 Lưu Thị Kiểm Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 5B  

217 Đinh Thị Thắm Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 5B  

218 Hà Văn Chi Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 5B  

219 Hoàng Xuân Thức Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 5B  

220 Nguyễn Đức Kháng Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 6B  

221 Đinh Thị In Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 6B  

222 Hoàng Thị Liên Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 6B  

223 Dương Xuân Định Nam Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 7B  

224 Trịnh Quang Tuấn Nam Kinh Tổ hòa giải tổ dân phố 7B  

225 Mai Thị Thanh Huế Nữ Tày Tổ hòa giải tổ dân phố 7B  
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